	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI
TRONG THÁNG 4 NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2019
 (Kèm theo Báo cáo số 120/BC-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ Tư pháp)
A. KẾT QUẢ TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT TRONG THÁNG 4 NĂM 2019
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	TIẾN ĐỘ/GHI CHÚ

	  I - KẾT QUẢ CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 7 CỦA QUỐC HỘI

	  (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1.
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
	Đang phối hợp chỉnh lý

	2.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
	Đã báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề XDPL tháng 3/2019 về một số nội dung tiếp thu, giải trình để tiếp tục phối hợp chính lý

	3.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	Đang phối hợp chỉnh lý

	4.
	Luật Kiến trúc
	

	5.
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	

	6.
	Luật Giáo dục (sửa đổi)
	

	(2) Dự thảo nghị quyết trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1.
	Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
	Đã đề nghị bổ sung vào Chương trình (theo Tờ trình số 597/TTr-CP ngày 20/12/2018 của Chính phủ

	2
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 
	Đã bổ sung vào Chương trình (Nghị quyết số 684/2019/UBTVQH14 ngày 19/4/2019)

	 (3) Dự án trình cho ý kiến 

	1. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	Đã báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề XDPL tháng 3/2019 về một số nội dung của dự án Bộ luật này, chưa trình Chính phủ thông qua. Dự kiến tại Phiên họp tháng 5/2019 sẽ báo cáo UBTVQH.

	2. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)
	Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019

	3. 
	Luật Thư viện
	Đã được UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2019

	4. 
	Luật Lực lượng dự bị động viên
	Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019

	5. 
	Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
	Đã được UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2019

	6. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 


B. NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2019
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I – NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ DỰ ÁN

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	

	2. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
	Theo Quyết định 94/QĐ-TTg 

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	6. 
	 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	7. 
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	II – NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CHỈNH LÝ VÀ TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH CÁC DỰ ÁN

	1. Nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

	  (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1.
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
	

	2.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
	

	3.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	

	4.
	Luật Kiến trúc
	

	5.
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	

	6.
	Luật Giáo dục (sửa đổi)
	

	(2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1.
	Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
	Đã đề nghị bổ sung vào Chương trình (theo Tờ trình số 597/TTr-CP ngày 20/12/2018 của Chính phủ

	2
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 
	Đã bổ sung vào Chương trình (Nghị quyết số 684/2019/UBTVQH14 ngày 19/4/2019)

	 (3) Dự án trình cho ý kiến 

	1. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	

	2. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Thư viện
	

	4. 
	Luật Lực lượng dự bị động viên
	

	5. 
	Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
	

	6. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	

	2. Nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

	(1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	

	2. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Thư viện
	

	4. 
	Luật Lực lượng dự bị động viên
	

	5. 
	Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
	

	6. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	

	(2) Các dự án trình cho ý kiến

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
	Đang soạn thảo

	2. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)
	Đang soạn thảo

	3. 
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
	Đang soạn thảo và đang đề nghị lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
	Đang soạn thảo và đang đề nghị lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8

	5. 
	Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	Mới được bổ sung vào Chương trình

	6. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
	Đang đề nghị bổ sung vào 

Chương trình



	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 
	

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều
	

	9. 
	 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	

	10. 
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
	

	1. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

	1.
	Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình


4

